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I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
1. Bối cảnh hoạt động công đoàn

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn được triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi do có sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, hàng năm đã đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, thu hút nhiều doanh nghiệp đăng ký và thành lập mới, tạo thêm nhiều lao động. Trong đó, đã kịp thời triển khai các chính sách; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người lao động. Lĩnh vực văn hóa xã hội được đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa góp phần ổn định xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân. Tình hình trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên khu vực biên giới được giữ vững, ổn định; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hệ thống chính trị được kiện toàn; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn. Đặc biệt trong năm 2022 là năm đầu tiên sau nhiều năm, có 100% các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều vượt. Thu ngân sách lần đầu tiên vượt trên 11.000 tỷ đồng; Thương mại – dịch vụ khởi sắc, đặc biệt là du lịch, doanh thu du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 200% về lượng khách du lịch, là một trong 5 điểm thu hút lượng khách du lịch lớn nhất cả nước; kim ngạch xuất khẩu đạt cao nhất từ trước đến nay 6,4 tỷ USD, vượt ngưỡng 5,5 tỷ USD; số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm tăng
. 
Trong nhiệm kỳ qua, dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giải thể, ngưng hoạt động ảnh hưởng đến hàng ngàn công nhân lao động mất việc làm, bị giản việc làm, với những chính sách
 của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục phát triển kinh tế, miễn, giảm các loại thuế, hỗ trợ giảm đóng các chế độ cho người lao động, do đó tổ chức Công đoàn tỉnh nhà có những giải pháp cụ thể, đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Tây Ninh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đạt được những kết quả khả quan. Phần lớn các chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm đề ra cơ bản đạt và vượt. Nổi bật nhất là công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn ra. Nhiều phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, xã hội tỉnh nhà. Công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều nội dung và hình thức được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Công đoàn đã tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cán bộ công đoàn các cấp có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu thực tiễn, nắm tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. 
2. Tình hình công nhân, viên chức, lao động

2.1. Số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ công nhân, viên chức, lao động
Toàn tỉnh hiện có 189.267 đoàn viên công đoàn/198.862 cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, sinh hoạt ở 1.342
 công đoàn cơ sở. Số đoàn viên công đoàn tăng thêm 26.184 người so với đầu nhiệm kỳ
, chủ yếu là tăng ở khối doanh nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 45 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành trung ương với hơn 13.000 đoàn viên công đoàn.
Trình độ học vấn của cán bộ, công chức, viên chức, lao động khu vực công ngày càng được nâng lên, có khả năng thích ứng và tiếp cận nhanh với khoa học và công nghệ nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid - 19; có trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, được đào tạo trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ứng với yêu cầu công việc, việc làm ổn định. Riêng lao động thuộc doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước chủ yếu là lao động phổ thông, chỉ được đào tạo cơ bản về chuyên môn ngành, nghề khi được tuyển dụng, tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt khoảng 71%, ý thức chấp hành pháp luật lao động có mặt còn hạn chế.
2.2. Tình hình việc làm, tiền lương, nhà ở và đời sống của người lao động
Về điều kiện và môi trường làm việc, phần lớn các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, điều kiện làm việc của người lao động chậm được cải thiện, công nghệ lạc hậu, lao động thủ công, nặng nhọc còn chiếm tỷ lệ cao, ảnh hưởng của dịch Covid -19 đã khiến cho hàng ngàn công nhân lao động mất việc làm không có thu nhập. Nhờ thực hiện lộ trình cải cách tiền lương tối thiểu vùng của Chính phủ nên đời sống của người lao động dần được cải thiện. Tuy vậy, tiền lương và thu nhập của người lao động chỉ tạm đủ chi phí thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày, chưa có tích lũy, đời sống vật chất và tinh thần còn gặp nhiều khó khăn. Chế độ tiền lương của cán bộ công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp chưa được cải cách nên mức lương còn thấp dẫn đến cán bộ công nhân, viên chức, giáo viên nghỉ việc nhiều. 

Ký túc xá công nhân, nhà trẻ cho con của người lao động, các thiết chế về văn hóa, thể dục thể thao ở các khu, cụm công nghiệp là yêu cầu rất chính đáng, là mối quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và tổ chức Công đoàn. Hiện có một số
 doanh nghiệp có xây nhà lưu trú với 18.608 chỗ ở cho công nhân. Hầu hết người lao động ngoài tỉnh đều tự thuê nhà trọ, chi phí sinh hoạt cao, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng cuộc sống.
2.3. Tình hình tư tưởng, tâm trạng của công nhân, viên chức, lao động
Nhìn chung công nhân, viên chức, lao động luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, công nhân lao động, đoàn viên công đoàn ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do áp lực công việc, thường xuyên tăng ca, có ít thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình, điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn và tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Băn khoăn nhất của người lao động là vẫn còn tình trạng vi phạm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, việc xây dựng thang, bảng lương, thực hiện chưa đầy đủ về đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động, chính sách đối với lao động nữ, vẫn còn tình trạng tín dụng đen, các tệ nạn xã hội trong doanh nghiệp vẫn còn, tình hình các loại tội phạm gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp; thực phẩm không an toàn, giá cả hàng hóa, dịch vụ có lúc không ổn định, thiên tai, dịch bệnh; tiền lương, thu nhập chỉ đủ trang trải cho cuộc sống. Nguyện vọng chung của người lao động là được đảm bảo việc làm thường xuyên và ổn định, thu nhập tương xứng, có điều kiện nâng cao trình độ học vấn, tay nghề; được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, có nhà trẻ, trường mẫu giáo cho con công nhân, có nhà lưu trú, các thiết chế văn hóa và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CÔNG ĐOÀN TỈNH NHIỆM KỲ 2018-2023
1. Về đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động
Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Đóng góp ý kiến cho các dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật như: Bộ luật Lao động. Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế và các luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia với chính quyền, cơ quan chuyên môn đồng cấp trong xây dựng cơ chế, chính sách, nội quy, quy chế thuộc ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp được chú trọng thực hiện, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của từng đơn vị, doanh nghiệp; nội dung thoả ước lao động tập thể tập trung vào những cam kết thiết thực có lợi hơn cho người lao động về tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa ứng xử; thực hiện chính sách bình đẳng giới... Bình quân số lượng doanh nghiệp có ký kết thỏa ước lao động tập thể
 đạt trên 85%. Việc đánh giá, xếp loại thoả ước lao động tập thể theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn được triển khai thực hiện, bình quân hàng năm có 53,1%
 bản thoả ước được xếp loại A, B đều có những điều, khoản có lợi cao hơn quy định của pháp luật cho người lao động. 
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan tổ chức từng bước nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị. Bình quân hàng năm có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và 83,75%
 doanh nghiệp (đủ điều kiện) có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của người lao động được giải quyết kịp thời; nhiều khó khăn của doanh nghiệp cũng được người lao động chia sẻ; vai trò của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động được thể hiện rõ nét hơn. 

Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc cùng với các cấp, các ngành thực hiện công tác xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp theo Kết luận số 96-KL/TW
, Chỉ thị 37-CT/TW
 của Ban Bí thư, góp phần kéo giảm các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, thông tin kịp thời diễn biến phát sinh ở cơ sở, tích cực phối hợp với người sử dụng lao động, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ổn định tư tưởng, giải quyết kiến nghị, bức xúc trong công nhân lao động, đã phối hợp giải quyết 54
 cuộc ngừng việc, tranh chấp lao động tập thể, sớm ổn định tình hình quan hệ lao động, an ninh trật tự. 

Công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, nhất là về những chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được quan tâm và chỉ đạo. Các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra
, thanh tra thực thi Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các Luật có liên quan đến chế độ, chính sách của đoàn viên, người lao động hàng năm; qua kiểm tra phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động, từ đó yêu cầu, kiến nghị, hướng dẫn khắc phục vi phạm và xử lý các trường hợp vi phạm. 

Hoạt động tham gia bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn quan tâm thường xuyên, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia An toàn vệ sinh lao động; phong trào quần chúng tham gia công tác an toàn vệ sinh lao động với mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất ngày càng được phát triển sâu rộng; phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được các cấp công đoàn hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao ý thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực thi, tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động. 
Công đoàn tham gia đóng góp các dự án, đề án, chương trình kế hoạch kinh tế - xã hội có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động của tỉnh. Tham dự các hội thảo về chế độ, chính sách do các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và ngành Trung ương tổ chức. Ký kết quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành như: Thuế, Công an, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tòa án,… để đảm bảo việc thực hiện chính sách, pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động. 
Hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức Công đoàn được quan tâm; Văn phòng tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh, tổ tư vấn pháp luật ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được nâng cao năng lực, mở rộng phạm vi hoạt động, chủ động tiếp cận trực tiếp người lao động. Số đoàn viên, người lao động được tư vấn ngày càng tăng, lĩnh vực tư vấn ngày càng phong phú, số vụ việc tư vấn thành công, đạt tỷ lệ cao
,... Văn phòng tư vấn pháp luật làm đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng tại Tòa án được 36 vụ, đã giải quyết xong 35 vụ, 35 người lao động được doanh nghiệp trả tiền chế độ và bồi thường 2 tỷ 090 triệu đồng.
2. Về chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động
2.1. Công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã kịp thời ban hành văn bản, kế hoạch trong đó tập trung cho công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai các chế độ, chính sách của Chính phủ, của tỉnh, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các cấp công đoàn trong tỉnh. 
Lực lượng đoàn viên, cán bộ công đoàn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương; tham gia thẩm định phương án "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến", phương án khôi phục sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 2104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia nắm tình hình công nhân lao động tại các doanh nghiệp có các trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 và các trường hợp F1, F2,…. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi hỗ trợ cho 214.870 lao động với số tiền 494 tỷ 402 triệu đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 được kip thời triển khai theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh có nhiều mô hình, cách làm hay
 để chăm lo cho đoàn viên, người lao động; trao tặng 27 sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19 trị giá 270 triệu đồng; chi hỗ trợ cho 39.968
 trường hợp đoàn viên là F0, F1, chi hỗ trợ 32.539
 đoàn viên, người lao động thực hiện phương án mô hình “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”; chi hỗ trợ dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch là 1.721 người, thăm các khu cách ly Y tế,…. với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng. 
2.2. Các hoạt động chăm lo bữa ăn ca của người lao động
Các cấp công đoàn đã tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 07c/NQ-BCH ngày 25/2/2016, Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” và thực hiện chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, tỉ lệ doanh nghiệp thực hiện chi hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động hàng năm tăng, đến nay 90,7%
 doanh nghiệp thực hiện.
2.3. Kết quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.
Thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động đã mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 36 đối tác là các công ty và các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và người lao động với giá ưu đãi, góp phần cải thiện đời sống cho đoàn viên và người lao động. Các đối tác đã ký thoả thuận hợp tác và đồng hành cùng các cấp công đoàn có VNPT-Tây Ninh, Bưu điện Tây Ninh, Công ty TNHH Lets Việt Corporation, Tập đoàn Khải Minh,… trong các chương trình như: Tháng công nhân, Tết sum vầy, dịch Covid – 19 bằng các hình thức: bán hàng giảm giá từ 20% đến 30%, hỗ trợ quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
2.4. Kết quả Chương trình “Tết Sum vầy”, Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, các hoạt động xã hội
Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là tổ chức Công đoàn đã chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên nhân “Tháng Công nhân”, Chương trình “Tết sum vầy” được triển khai nhằm để huy động các nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động được sum họp với gia đình; trực tiếp trợ giúp những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm... hướng tới mục tiêu “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Từ nguồn tài chính công đoàn và vận động doanh nghiệp ủng hộ, các cấp công đoàn đã tổ chức chăm lo, tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe đưa đón về quê đón Tết, ... có 690.371 lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo, với tổng số tiền hơn 226.868.330.620 đồng. Chương trình “Tết Sum vầy” đã được đông đảo đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần quan trọng trong việc ổn định lực lượng lao động sau Tết Nguyên đán. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi được 333.271 lượt đoàn viên, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và gia đình ốm đau, tang tế với tổng số tiền 80 tỷ 954 triệu đồng. Riêng năm 2023 đã tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn” với 86 gian hàng và trên 50 doanh nghiệp với nhiều mặc hàng đa dạng phong phú
. Tổng kinh phí chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong “Chợ Tết Công đoàn” trên 2 tỷ đồng. 

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã được các cấp công đoàn tích cực thực hiện với nhiều phương thức hiệu quả, trở thành Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 189 gia đình đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở được xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 8 tỷ 506 triệu đồng. 
Tổ chức Tài chính Vi mô CEP Chi nhánh Tây Ninh đã giúp cho 11.551 lượt đoàn viên, người lao động vay vốn trên địa bàn tỉnh
. Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ Xóa đói giảm nghèo cũng góp phần hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động vay phát triển kinh tế phụ giúp gia đình, cải thiện cuộc sống
. Các hoạt động xã hội
 được tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động quan tâm ủng hộ thực hiện. 
III. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế
- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở khối doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước có nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Thỏa ước lao động tập thể có tiến bộ hơn trước nhưng cũng còn một số công đoàn cơ sở và doanh nghiệp chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung, ký lại thỏa ước lao động tập thể đã hết hiệu lực; tỷ lệ các đơn vị đã thỏa thuận nâng cao chất lượng, mức ăn ca theo Kết luận 03 của BCH Tổng Liên đoàn chưa cao. 
- Công tác phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động chưa phát huy hết hiệu quả dẫn đến doanh nghiệp chậm hoặc không khắc phục các vi phạm sau khi phát hiện.
2. Nguyên nhân
a- Nguyên nhân khách quan
Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Công tác phối hợp kiểm tra việc thực thi Bộ luật Lao động chỉ tiến hành ở một số ít doanh nghiệp, nhưng việc xử lý các vi phạm, kết quả sau thanh, kiểm tra, giám sát chưa triệt để nên tình trạng vi phạm pháp luật vẫn diễn ra, kéo dài, doanh nghiệp chậm khắc phục.
b- Nguyên nhân chủ quan
Trình độ, năng lực, công tác tham mưu, việc tự nghiên cứu văn bản chỉ đạo của một số cán bộ công đoàn chuyên trách còn hạn chế, chưa chủ động.

Cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế, chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, chưa tạo được niềm tin của người lao động và cả người sử dụng lao động; đôi lúc thiếu sáng tạo, nhạy bén trong công việc mới phát sinh.
 Một số ít công đoàn cơ sở chưa được sự ủng hộ của người sử dụng lao động để tổ chức các hoạt động phát huy tốt quyền dân chủ ở cơ sở; cán bộ công đoàn rất e ngại khi đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp cho đoàn viên, người lao động nhất là ở khu vực ngoài Nhà nước.
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Chủ động tham mưu, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong hoạt động công đoàn.
2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời thích ứng với những thay đổi lớn, vấn đề mới phát sinh và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động.

3. Tập trung thực hiện tốt chức năng cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phải đầu tư nguồn lực, đổi mới cách làm, coi đây là động lực thu hút, tập hợp người lao động gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn.

4. Chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở có vai trò quyết định trong triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động và kết quả hoạt động công đoàn.
5. Cần xác định những nội dung trọng tâm, cụ thể để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tránh dàn trải, phân tán nguồn lực. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.
V. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CŨA NGƯỜI LAO ĐỘNG

06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động 
1. Đổi mới, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn
Các cấp công đoàn nâng cao nhận thức về nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, coi đây là phương thức bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ xa, trên diện rộng và hiệu quả.
Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên công đoàn đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.
Tăng cường công tác thông tin, đối thoại và tham gia các diễn đàn chính sách, chủ động nghiên cứu, điều tra, khảo sát và tổng hợp kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về những vấn đề sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật.
Có các giải pháp và hình thức phù hợp phát huy vai trò của người lao động trực tiếp sản xuất và cán bộ công đoàn ở cơ sở tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tăng cường tương tác giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, người lao động trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật.
Tham gia tích cực, hiệu quả việc sửa đổi các văn bản pháp luật lao động liên quan đến lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động,... và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó đặc biệt quan tâm các vấn đề lớn liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn.
2. Thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể
Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp thông qua hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. Đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể. 
3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật
Tiếp tục triển khai thực Nghị quyết số 10b/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Đa dạng hóa nội dung, phương thức tư vấn pháp luật, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật tại nơi làm việc.
4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội
Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về công tác tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, phản biện chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Tích cực tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát gắn với công tác tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn.
Kiến nghị kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
5. Thực hiện có hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động
Tăng cường hơn nữa vai trò của công đoàn các cấp đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, nhất là ở các doanh nghiệp; đưa nội dung công tác an toàn, vệ sinh lao động vào chương trình công tác cả nhiệm kỳ và từng năm với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến tham gia với các cơ quan chức năng trong xây dựng các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chế độ chính sách về an toàn, vệ sinh lao động.
Đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động. Thông tin rộng rãi một số vụ tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa đến cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động biết để rút kinh nghiệm.
Tổ chức phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” đi vào thực chất và thiết thực. Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tổ chức Hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi khi có đủ điều kiện.
6. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
Nâng cao nhận thức và năng lực của người đứng đầu các cấp công đoàn về nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động; coi đây là nhiệm vụ cốt lõi, sống còn của tổ chức, được ưu tiên đầu tư nguồn lực và công tác chỉ đạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn các cấp về pháp luật lao động, công đoàn, tiền lương; kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể, quan hệ lao động; công tác an toàn, vệ sinh lao động; chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp trong quá trình tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện chính sách, pháp luật. Tăng cường và kiện toàn cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở các cấp công đoàn.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đoàn viên, người lao động nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh./.

	Nơi nhận:

- ĐCT Tổng Liên đoàn;

- Ban CSLP TLĐ;

- VP Tỉnh ủy;
- VP. UBND tỉnh;
- Ban Dân vận tỉnh ủy;

- BCH LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, CSPL&QHLĐ.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Đại Lộc


� Năm 2018: 316 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 10.943 tỷ đồng; Năm 2019 có 407 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 10.983 tỷ đồng; Năm 2020 có 524 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 9.910 tỷ đồng; Năm 2022 có 731 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 16.322 tỷ đồng.)


� về miễn, giảm và gia hạn thời gian nộp thuế nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh: trong năm 2020 miễn, giảm tiền thuế là 103,107 tỷ đồng; năm 2021 là 97,935 tỷ đồng; năm 2022 là 784 tỷ đồng; Giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% còn 0%  cho 2.105 người sử dụng lao động với 182.070 lao động với số tiền 52 tỷ 870 triệu động; Hỗ trợ kinh phí đào tạo duy trì việc làm cho 01 đơn vị với 688 lao động số tiền là 3 tỷ 6 triệu đồng. Giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động từ 1% còn 0% trong 12 tháng từ tháng 10/2021 – tháng 9/2022 cho 1.861 đơn vị sử dụng lao động với 185.520 lao động với số tiền 113 tỷ 344 triệu đồng theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịnh Covid -19 từ Quỹ BHTN


� 810 CĐCS cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước với 27.363 đoàn viên; 524 CĐCS các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 161.203 đoàn viên và 08 CĐCS doanh nghiệp Nhà nước với 701 đoàn viên


� Cuối năm 2017: 163.083 đoàn viên


� 8 thuộc Khu chế xuất Linh Trung III, khu công nghiệp – dịch vụ - đô thị Phước Đông – Bời Lời; với quy mô 998 phòng với 18.608 chỗ ở, nhưng chỉ có 1.860 công nhân lao động đang làm việc tại doanh nghiệp đăng ký ở nhà lưu trú


� Năm 2018 có 424/462; năm 2019 có 417/481; năm 2020 có 408/523; năm 2021 có 412/528; năm 2022 có 460/531


� năm 2018: 2 loại A, 146 loại B, 170 loại C, 31 loại D, 69 không xếp loại; năm 2019: 167 loại B, 151 loại C, 41 loại D; năm 2020: 188 loại B, 170 loại C, 50 loại D; năm 2021: 196 loại B, 170 loại C, 57 loại D; năm 2022: 108 loại A, 295 loại B, 31 loại C, 11 loại D và 16 không xếp loại


� Năm 2018 có 350/405; năm 2019 có 358/404; năm 2020 có 332/383; năm 2021 có 304/420; năm 2022 có 400/474


� Kết luận số 96-KL/TW ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; 


� Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới


� Năm 2018: 13 vụ; năm 2019: 15 vụ; năm 2020: 13 vụ.; năm 2021: 06 vụ; năm 2022: 07 vụ.


� Tham gia kiểm tra: năm  2018: 180 cuộc, năm 2019: 107 cuộc, 2020: 99 cuộc, năm 2021: 133 cuộc, năm 2022: 157 cuộc


� Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại: 5.853 lượt lao động.


� “Chuyến xe 0 đồng”, cây gạo “ATM”; Lắp đặt vách ngăn tại các bàn ăn


� 61.946.500.000 đồng


� 32.539.000.000 đồng


� có 482/531 DN, giá trị bữa ăn ca từ 18.000đ trở lên có 465 doanh nghiệp, dưới 18.000đ có 17 doanh nghiệp, trong đó: có 234 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn, 248 doanh nghiệp phát tiền cho người lao động


� Nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, quần áo, giày dép, ba lô túi xách, các dịch vụ tài chính, các gian hàng ẩm thực… đã mang lại nhiều sản phẩm, hàng hóa chất lượng phục vụ nhu cầu mua sắm tết của hơn 20.000 lượt đoàn viên, người lao động và người dân địa phương.


� Quỹ CEP trợ vốn cho 11.551 lượt CNVCLĐ, số tiền 196 tỷ 872 triệu đồng 


� 382 lượt người vay, số tiền 8 tỷ 675 triệu đồng


� Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, Quỹ “Vì người nghèo”: 19.921.461.484đ, ủng hộ miền Trung bị bão lũ: 3,3 tỷ đồng; ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19: 2,1 tỷ đồng; hiến máu nhân đạo: trên 3.500 đơn vị.
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